
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

STT
 Quy cách 

Đai khởi thuỷ 
 Lắp ống 

 Giá  bán 
(Bu lông mạ kẽm )

Giá chưa có VAT 10% 

 Giá bán chưa VAT
( bu lông Inox) 

 Chiều rộng 
bản - L
(mm) 

 Độ dày - t
(mm) 

 Số Bulong
(n) 

1  32X20 (3/4'')  Lắp ống 32                                    57.000                                    66.000                     50                5,0                   2 

2  42x27 (3/4'')  Lắp ống 42,40                                    74.000                                    80.000                     50                5,0                   2 

3  50x27 (3/4'')  Lắp ống 50,49                                    89.000                                    96.000                     50                5,0                   2 

4  60x27 (3/4")  Lắp ống 60,63                                  110.000                                  120.000                     50                5,0                   2 

5  60x34(1")  Lắp ống 60,63                                  120.000                                  130.000                     50                5,0                   2 

6 60x2"  Lắp ống 60,63                                  305.000                                  440.000                   110                6,0                   4 

7  75x27 (3/4")  Lắp ống 75                                  133.000                                  160.000                     55                5,0                   2 

8  75x40  Lắp ống 76                                  340.000                                  470.000                   110                6,0                   4 

9  75x2''  Lắp ống 75                                  350.000                                  490.000                   110                6,0                   4 

10  90x 27 và 90 x20  Lắp ống 90,89                                  168.000                                  188.000                     60                6,0                   2 

11  90x34(1")  Lắp ống 90,89                                  173.000                                  193.000                     60                6,0                   2 

12  90 x 40   Lắp ống 90,89                                  348.000                                  498.000                     60                6,0                   4 

13  90x50,60(2")  Lắp ống 90,90                                  360.000                                  510.000                   110                7,0                   4 

14  100x34(1"), 27,20  Lắp chung ống 110, 114                                  190.000                                  260.000                     60                7,0                   2 

15  100x 40   Lắp chung ống 110, 114                                  397.000                                  536.000                   110                7,2                   4 

16  100x50,60(2")  Lắp chung ống 110, 114                                  410.000                                  550.000                   110                7,2                   4 

17  125x60 (2")  Lắp ống 125                                  465.000                                  599.000                   110                7,2                   4 

18  140x60 (2")  Lắp ống 140                                  510.000                                  650.000                   110                7,2                   4 

19  150x 1"  Lắp ống chung 160,168                                  315.000                                  368.000                     65                7,8                   2 

20  150x 40   Lắp ống chung 160,168                                  557.000                                  686.000                   110                7,8                   4 

21  150x50,60 (2")  Lắp ống chung 160,168                                  570.000                                  700.000                   110                7,8                   4 

22  180x60, 50 ( 2")  Lắp ống 180                                  613.000                                  750.000                   110                7,8                   4 

23  200x1" Lắp ống 200                                  536.000                                  640.000                     65                8,4                   2 

24 200x60(2"), 50,40 Lắp ống 200                               1.029.000                               1.208.000                   120                8,4                   4 

25  225x1" Lắp ống 225, 220                                  599.000                                  672.000                     65                8,4                   2 

26 225x60(2"), 50,40 Lắp ống 225, 220                               1.365.000                               1.523.000                   120                8,4                   4 

27 250x1" Lắp ống 225, 220                                  710.000                                  810.000                     65                9,0                   2 

28 250x60(2"), 50,40 Lắp ống 250                               1.575.000                               1.890.000                   120                9,0                   4 

29 280x1" Lắp ống 280, 273                                  805.000                                  910.000                     65                9,0                   2 

30 280x60(2"), 50,40 Lắp ống 280, 273                               1.733.000                               1.995.000                   120                9,0                   4 

31 300x1" Lắp ống 315                               1.050.000                               1.160.000                     70                9,6                   2 

32 300x60(2"), 50,40 Lắp ống 315                               2.048.000                               2.310.000                   120                9,6                   4 

33 325x60(2"), 50,40  Lắp ống 325,326                               2.153.000                               2.468.000                   120                9,6                   4 

34 350x1" Lắp ống 350                               1.590.000                               1.690.000                     70              10,2                   2 

35 350x60(2"), 50,40 Lắp ống 350                               2.300.000                               2.650.000                   120              10,2                   4 

36 400x1" Lắp ống 400                               1.710.000                               1.820.000                     75              10,8                   2 

37 400 x 2",50,40  Lắp ống 400,429                               2.730.000                               2.940.000                   130              10,8                   4 

38 500 x 2",50,40  Lắp ống 500                               3.500.000                               3.630.000                   130              10,8                   4 

Các kích thước ren đầu ra ống quy đổi (inch) theo size ống 

STT Ống thép (DN) Ống nhựa (D)
1 15                                20 (21)

2 20                                25(27)

3 25                                32 (34)

4 32                                40 (42)

5 40                                50 (49)

6 50                                63 (60)

7 65                                75 (76)

8 80                                90                                    

Đai khởi thủy ATK:
+Thân được đúc bằng gang cầu, gioăng cao su đệm mặt bích
+Áp lực làm việc : PN 16
+Hàng mới 100%

Áp dụng từ 02/01/2024 cho đến khi có thông báo mới
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BÁO GIÁ  ĐAI KHỞI THỦY GANG CẦU HIỆU ATK


